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BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: □) 
Đối tượng đăng ký: Giảng viên     ; Giảng viên thỉnh giảng    
Ngành: Báo chí học; Chuyên ngành: Báo chí học 
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: Phạm Chiến Thắng 
2. Ngày tháng năm sinh: 16/11/1985; Nam     ; Nữ    ; Quốc tịch: Việt Nam; 
Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không 
3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:     
4. Quê quán (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): Xã Tiên Trang, Huyện Quảng 

Xương, tỉnh Thanh Hóa 
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố/thôn, xã/phường, huyện/quận, 

tỉnh/thành phố): Số 37, đường Minh Cầu, tổ 2, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Khoa Báo chí – 
Truyền thông; Bộ môn Trung Quốc học, trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên. 
Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên 

Điện thoại nhà riêng:   ; Điện thoại di động: 0943.431.999;  
E-mail: thangpc@tnus.edu.vn 
7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 
Từ tháng 06, năm 2014 đến tháng 12, năm 2016: Trường Đại học Khoa học, Đại học 

Thái Nguyên.  
Từ tháng 12, năm 2016 đến tháng 03, năm 2018: Khối cơ quan Đại học Thái 

Nguyên. 
Từ tháng 04, năm 2018 đến nay: Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên. 

√  

√ 

 

 

√ 

 



Chức vụ: Hiện nay: Trưởng khoa, Phụ trách Bộ môn; Chức vụ cao nhất đã qua: 
Trưởng khoa, Phụ trách Bộ môn  

Cơ quan công tác hiện nay: Khoa Báo chí – Truyền thông; Bộ môn Trung Quốc học, 
Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên. 

Địa chỉ cơ quan: Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên 
Điện thoại cơ quan: (+84)2083904315 
Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): 
- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 
- Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 
8. Đã nghỉ hưu từ tháng ………………năm …… 
Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): …… 
Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm 

hết hạn nộp hồ sơ): 
- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 
- Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 
9. Trình độ đào tạo: 
- Được cấp bằng ĐH ngày 24 tháng 06 năm 2009; số văn bằng: 103842009050069; 

ngành: Tiếng Trung thương mại, chuyên ngành:  ; Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Đại 
học Hạ Môn, Trung Quốc. 

- Được cấp bằng ThS ngày 30 tháng 06 năm 2012; số văn bằng: 
103849201202000055; ngành: Truyền thông học; chuyên ngành:  ; Nơi cấp bằng ThS 
(trường, nước): Đại học Hạ Môn, Trung Quốc. 

- Được cấp bằng TS ngày 22 tháng 07 năm 2019; số văn bằng: QT 002108; ngành: 
Báo chí; chuyên ngành: Báo chí học; Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Trường Đại học 
Khoa học  Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam. 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày … tháng ………. năm ……. , 
ngành: … 
11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Đại học Thái 

Nguyên 
12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: 

Văn hoá - Nghệ thuật -  Thể dục thể thao 
13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 
- Tác động của công nghệ mới đối với báo chí và truyền thông. 
- Vai trò và ảnh hưởng của báo chí truyền thông. 
- Nghiên cứu liên ngành văn hóa, chính trị, xã hội. 
14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 
- Đã hướng dẫn (số lượng) 0 NCS bảo vệ thành công luận án TS; 
- Đã hướng dẫn (số lượng) 03 HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận văn 

ThS/CK2/BSNT (ứng viên chức danh GS không cần kê khai nội dung này); 

tel:+842083847145


- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: 01 cấp Tỉnh Thái Nguyên; 01 cấp 
Cơ sở. 

- Đã công bố (số lượng) 23 bài báo khoa học, trong đó 13 bài báo khoa học trên tạp 
chí quốc tế có uy tín; 

- Đã được cấp (số lượng) 0 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích; 
- Số lượng sách đã xuất bản: 02, trong đó 01 thuộc nhà xuất bản có uy tín; 04 chương 

sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản; 
- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt 

giải thưởng quốc gia, quốc tế: 0 
15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):  

TT Tên khen thưởng Cấp khen thưởng Năm khen 
thưởng 

1 Giấy khen: Đã hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 

Trường Đại học Khoa 
học, Đại học Thái Nguyên 

2022 

2 
Giấy khen: Có thành tích xuất sắc 
trong hoạt động Khoa học công nghệ 
năm 2022 

Đại học Thái Nguyên 2022 

3 
Giấy khen: Lần đầu tiên là tác giả 
chính của bài báo ISI 

Trường Đại học Khoa 
học, Đại học Thái Nguyên 

2023 

4 
Giấy khen: Có thành tích xuất sắc 
trong hoạt động Khoa học công nghệ 
năm 2023 

Đại học Thái Nguyên 2023 

5 

Bằng khen Bộ trưởng: Đã hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tục từ 
năm học 2021 – 2022 đến năm học 
2022 - 2023 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 2023 

6 
Giấy khen: Đã có thành tích xuất sắc 
trong hoạt động nghiên cứu khoa học 
năm 2023 

Trường Đại học Khoa 
học, Đại học Thái Nguyên 

2024 

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn 
hiệu lực của quyết định): Không 
TT Tên kỷ luật Cấp ra quyết định Số quyết định Thời gian hiệu lực 
Không có 
B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 
1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:  
a) Về hoạt động đào tạo: 

Từ năm 2014 đến 2016, TS. Phạm Chiến Thắng là giảng viên, giảng dạy tại khoa 
Văn – Xã hội, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên. TS. Phạm Chiến Thắng 



thực hiện nhiệm vụ giảng dạy trình độ Đại học, nghiên cứu khoa học, hướng dẫn sinh viên, 
học viên làm đề tài nghiên cứu khoa học, khóa luận tốt nghiệp đại học, tham gia xây dựng 
chương trình đào tạo và các công việc khác theo sự phân công của Khoa và nhà trường. Từ 
tháng 12 năm 2016 đến tháng 3 năm 2018, TS. Phạm Chiến Thắng được Đại học Thái 
Nguyên điều động về công tác tại khối văn phòng cơ quan Đại học Thái Nguyên với 
cương vị là thư ký Ban Giám đốc Đại học Thái Nguyên, kiêm nhiệm công tác giảng viên, 
giảng dạy trình độ đại học, nghiên cứu khoa học, hướng dẫn sinh viên làm đề tài nghiên 
cứu khoa học tại trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên. 

Từ tháng 4 năm 2018 đến nay, TS. Phạm Chiến Thắng được điều động về công tác 
tại trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên. TS. Phạm Chiến Thắng đã đảm nhiệm 
các vị trí quản lý gồm Phó trưởng bộ môn, Phó trưởng Khoa, Trưởng khoa và phụ trách 
Bộ môn Trung Quốc học. Cụ thể: 

- Tháng 5 năm 2018: Giữ chức vụ Phó trưởng bộ môn Báo chí thuộc khoa Báo chí 
– Truyền thông và Văn học. 

- Tháng 2 năm 2020: Giữ chức vụ Phó trưởng khoa Báo chí – Truyền thông và 
Văn học. 

- Tháng 10 năm 2020: Phụ trách khoa Báo chí – Truyền thông và Văn học 
- Tháng 9 năm 2021: Trưởng khoa Báo chí – Truyền thông 
Bên cạnh công tác quản lý, TS. Phạm Chiến Thắng cũng đảm nhiệm công tác giảng 

dạy các học phần chuyên ngành đại học, hướng dẫn sinh viên làm nghiên cứu khoa học, 
khóa luận tốt nghiệp, thực hiện công tác rà soát, xây dựng chương trình đào tạo theo sự 
phân công của Nhà trường. 

Bên cạnh đó, trong giai đoạn từ năm 2014 đến nay, TS. Phạm Chiến Thắng cũng 
tham gia giảng dạy các học phần hệ Đại học, hướng dẫn sinh viên, học viên cao học với 
vai trò giảng viên thỉnh giảng tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học 
Quốc gia Hà Nội; trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. 

- Mức độ hoàn thành khối lượng giảng dạy: Từ tháng 1 năm 2016, TS. Phạm 
Chiến Thắng thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo định mức chức danh nghề nghiệp Giảng 
viên (hạng III) – mã số: V.07.01.03; từ tháng 7 năm 2023, thực hiện nhiệm vụ theo định 
mức chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) mã số V.07.01.02. Trong từng 
năm học TS. Phạm Chiến Thắng đều hoàn thành tốt khối lượng giảng dạy theo quy định 
của một giảng viên đại học, thực hiện định mức giảng dạy theo Quy định chế độ làm việc 
của Nhà giáo trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên tại Quyết định số 116/QĐ-
ĐHKH ngày 20 tháng 1 năm 2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học, Đại học 
Thái Nguyên. 

- Hoàn thành nhiệm vụ của giảng viên theo quy định hiện hành: Trong từng năm 
học TS Phạm Chiến Thắng đều hoàn thành các nhiệm vụ của giảng viên theo quy định về 
chế độ làm việc đối với giảng viên tại Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 
28/11/2008, Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010, Thông tư số 18/2012/TT-

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx


BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Quy định chế độ làm việc đối với 
giảng viên ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ 
trưởng Bộ GD&ĐT; Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học ban 
hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ 
GD&ĐT. 

- Năng lực giảng dạy: Có năng lực giảng dạy và chuyên môn tốt, thân thiện và nhiệt 
tình với sinh viên, học viên 

- Ý kiến phản hồi của người học trong 3 năm gần nhất: tốt 
- Phát triển chương trình đào tạo: Tham gia hội đồng rà soát, lựa chọn và cập nhật 

các học phần thuộc khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành trong CTĐT trình độ đại 
học năm học 2021-2022.  

- Đóng góp khác trong công tác đào tạo: Tham gia xây dựng xây dựng chương trình 
đào tạo song ngữ Anh – Trung; xây dựng đề án chuyển đổi phương thức đào tạo từ chính 
quy sang đào tạo từ xa theo hình thức Elearning của Trường Đại học Khoa học. 
b) Về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ: 

- Năng lực nghiên cứu: Hiện nay TS. Phạm Chiến Thắng là giảng viên có nhiều 
công bố khoa học quốc tế trong danh mục ISI, Scopus thuộc lĩnh vực Khoa học Xã hội và 
Nhân văn. Với vai trò chủ nhiệm TS. Phạm Chiến Thắng đã hoàn thành 01 đề tài cấp Tỉnh 
(đề tài mã số ĐT/XH/17/2021 xếp loại đạt), hoàn thành 01 đề tài cấp trường (mã số 
CS2022-TN06-22) xếp loại đạt. Ngoài ra, TS. Phạm Chiến Thắng đang là chủ nhiệm 01 đề 
tài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, là thành viên nghiên cứu chủ chốt, thành viên của 01 đề 
tài cấp tỉnh, 01 đề tài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Kết quả công bố và xuất bản: TS. Phạm Chiến Thắng đã công bố 23 bài bài báo 
khoa học theo hướng nghiên cứu trong đó 13 bài bài báo quốc tế uy tín ISI, Scopus (11 bài 
tác giả chính), 10 bài trong nước (6 bài tác giả chính) và 1 bài hội nghị có kỷ yếu trong 
danh mục Scopus (tác giả chính). TS. Phạm Chiến Thắng đã xuất bản 01 sách giáo trình 
(chủ biên), 01 sách tham khảo (chủ biên) và 04 chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên 
thế giới xuất bản; sách và chương sách đều được phê duyệt đưa vào danh mục sách phục 
vụ đào tạo tại trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên. 

- Tổ chức nghiên cứu: với vai trò là nhà quản lý, nhà khoa học trong cơ sở giáo dục 
đại học, TS. Phạm Chiến Thắng thường xuyên tổ chức các hoạt động hội nghị, hội thảo, 
seminar để nâng cao năng lực nghiên cứu và công bố quốc tế cho cán bộ giảng viên, sinh 
viên của trong và ngoài trường. 

- Uy tín khoa học trong cộng đồng Google scholar: Citations: 78, H-index: 4, i10-
index: 2. 
2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 
- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 10 năm 
- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn 
nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS): 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx


 

TT Năm học 

Số lượng NCS 
đã hướng dẫn 

Số lượng 
ThS/CK2/ 
BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 
khóa luận 
tốt nghiệp 
ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn gd 
trực tiếp trên lớp 

Tổng số giờ chuẩn 
gd trực tiếp trên 

lớp/số giờ chuẩn gd 
quy đổi/số giờ 

chuẩn định mức (*) 
Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2016-2017   0  291 0 291/338,6/270 
1 2018-2019   0 1 223,1 0  223,1/285,31/229,5 
2 2019-2020   0  276,026 0  276,026/299,97/216 

03 năm học cuối 
4 2021-2022   1 1 162,57 0  162,57/199,34/154 
5 2022-2023   0  318 0  318/355,81/154 
6 2023-2024   2  267 0  267/359,51/189 
(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo 
Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 
số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của 
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 
- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban 
hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 
- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại 
học ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ 
GD&ĐT; định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, 
trong đó định mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên 
cơ hữu. 
3. Ngoại ngữ: 
3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Trung Quốc 
a) Được đào tạo ở nước ngoài: 
- Học ĐH   ; Tại nước: ………………………….…..; Từ năm …… đến năm ……… 
- Bảo vệ luận văn ThS  √  hoặc luận án TS      hoặc TSKH     ; Tại nước: Trung Quốc năm 
2012 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: 
- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: ……. số bằng: …….; năm cấp:……… 
c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: 
- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:………………………………………………………………... 
- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): ……………………….……………………………. 
d) Đối tượng khác   ; Diễn giải: ……………………...…………………………………. 
3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ):  
4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 
 

 

√ 

 
  

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-64-2008-qd-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giang-vien-82446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-36-2010-tt-bgddt-sua-doi-quy-dinh-che-do-lam-viec-giang-vien-115835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx


TT 

Họ tên NCS 
hoặc 

HVCH/CK2/BS
NT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 
hướng dẫn 

Thời gian 
hướng dẫn 
từ …  đến 

… 

Cơ sở đào tạo 

Ngày, tháng, 
năm được 

cấp bằng/có 
quyết định 
cấp bằng 

NCS 
HVCH/
CK2/B
SNT 

Chính Phụ 

1 
Lưu Huỳnh Khôi 
Nguyên 

 

x x 

 
Tháng 12 
năm 2020 

đến tháng 6 
năm 2022 

Trường Đại học 
Khoa học Xã 
hội và Nhân 
văn, Đại học 
Quốc gia Hà 
Nội 

Ngày 05 
Tháng 10 năm 

2022 

2 Phạm Thị Huân 

 

x x 

 Tháng 6 năm 
2023 đến 

tháng 3 năm 
2024 

Trường Đại học 
Khoa học, Đại 
học Thái 
Nguyên 

Ngày 19 tháng 
3 năm 2024 

3 
Nguyễn Thị Linh 
Chi 

 

x x 

 Tháng 6 năm 
2023 đến 

tháng 6 năm 
2024 

 
 

Trường Đại học 
Khoa học Xã 
hội và Nhân 
văn, Đại học 
Quốc gia Hà 
Nội 

Chưa được 
cấp bằng 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 
5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 

Loại 
sách 
(CK, 
GT, 
TK, 
HD) 

Nhà xuất bản và năm xuất bản 
Số 
tác 
giả 

Chủ 
biên 

Phần 
biên 

soạn (từ 
trang … 

đến 
trang) 

Xác nhận của cơ 
sở GDĐH (số 
văn bản xác 

nhận sử dụng 
sách) 

 Sau khi được công nhận TS 

 Sách 

1 
Đại cương 
Quảng cáo học 

GT 
Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2022 
ISBN: 9786043693874 

01 
Chủ 
biên 

Từ trang 
1 đến 

trang 235 

Quyết định số 
2398/QĐ-ĐHKH 
ngày 28 tháng 11 

năm 2023 

2 

Truyền thông 
chính sách cho 
người dân trên 
địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên 

TK 
Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, 

2023 
ISBN: 9786043502664 

03 
Chủ 
biên 

Từ trang 
81 đến 

trang 130 

Quyết định số 
2398/QĐ-ĐHKH 
ngày 28 tháng 11 

năm 2023 



 Chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản 

3 

Asynchronous 
and 
Synchronous 
Learning and 
Teaching 

CK 

IGI Global, 2023 
ISBN: 1668470349 

https://doi.org/10.4018/978-1-6684-
7034-3.ch001 

(Được lập chỉ mục trong danh mục 
Scopus) 

03 
Tác 
giả 

chính 

 Từ trang 
1 đến 

trang16 

Quyết định số 
2398/QĐ-ĐHKH 
ngày 28 tháng 11 

năm 2023 

4 

Computer-
Mediated 
Communication 
and the 
Business World 

CK 

IGI Global, 2023 
ISBN: 1668470349 

https://doi.org/10.4018/978-1-6684-
7034-3.ch011 

(Được lập chỉ mục trong danh mục 
Scopus) 

02 
Tác 
giả 

chính 

Từ trang 
211 đến 

trang 224 

Quyết định số 
2398/QĐ-ĐHKH 
ngày 28 tháng 11 

năm 2023 

5 

Envisioning the 
future of 
Blockchain in 
SMEs: Insights 
from a Survey 

CK 

Routledge, 2023 
ISBN: 9781003452591 

https://doi.org/10.1201/9781003452591-
11 

(Được lập chỉ mục trong danh mục 
Scopus) 

04 
Tác 
giả 

chính 

Từ 
trang141 
đến trang 

162 

Quyết định số 
2398/QĐ-ĐHKH 
ngày 28 tháng 11 

năm 2023 

6 

Convergence of 
IoMT and 
Blockchain for 
Emerging 
Personalized 
Healthcare 
System: 
Challenges and 
Use Cases 

CK 

Routledge, 2024 
ISBN: 9781003405450 

https://doi.org/10.1201/9781003405450-
6 

(Được lập chỉ mục trong danh mục 
Scopus) 

04 
Tác 
giả 

chính 

Từ trang 
99 đến 

trang 109 
 

Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất 
bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ 
biên sau PGS/TS: 01 sách giáo trình do nhà xuất bản có uy tín xuất bản ([1]) và 04 chương 
sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản ([3], [4], [5], [6]) 
Lưu ý: 
- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất 
bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có)). 
- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: 
sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 17-
56; 145-329). 
6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 



TT 
Tên nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ (CT, 
ĐT...) 

CN/PCN/TK 
Mã số và cấp 

quản lý 
Thời gian thực 

hiện 

Thời gian 
nghiệm thu 

(ngày, tháng, 
năm)/Xếp loại 

KQ 
I Trước khi bảo vệ học vị tiến sĩ 
II Sau khi được công nhận TS 

1 

Nghiên cứu, xây dựng 
mô hình tiếp cận thông 
tin chính sách của 
người dân trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên 

CN 
ĐT/XH/17/2021, 

Cấp tỉnh 

Tháng 01/ 
2022 
đến 

tháng 12/ 
2023 

20/12/2023/ 
Đạt 

2 

Nghiên cứu tình hình 
tôn giáo Trung Quốc 
hiện nay và một số đối 
sánh với Việt Nam 

CN 
CS2022-TN06-
22, Cấp cơ sở 

Tháng 12/ 
2022 
đến 

tháng 03/ 
2024 

12/03/2024/ 
Đạt 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; 
TK: Thư ký. 
7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa 
học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 
7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  

TT Tên bài báo/báo cáo KH 
Số 
tác 
giả 

Là tác 
giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc kỷ 
yếu khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 
chí quốc 
tế uy tín: 

ISI, 
Scopus 
(IF, Qi)  

Số lần 
trích dẫn 
(không 
tính tự 
trích 
dẫn) 

Tập, số, 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

I Trước khi bảo vệ học vị tiến sĩ 
II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1 

Chủ nghĩa dân tộc Vaccine và 
các vấn đề đặt ra đối với quan 
hệ quốc tế trong bối cảnh đại 
dịch covid-19 
https://doi.org/ 
10.18173/2354-1067.2021-
0038 

02 Không 
Tạp chí Khoa học Đại 
học Sư phạm Hà Nội 
ISSN: 2354-1067 

  

Tập 66, 
số 2, 
trang 
177-
183. 

 

2021 

2 

Nghiên cứu thông điệp về 
trách nhiệm xã hội của doanh 
nghiệp trong đại dịch Covid-
19 trên Báo điện tử Việt Nam 
http://dx.doi.org/10.1172/vjos
sh.v7i3b.883 

02 Có 
Tạp chí Khoa học Xã 
hội và Nhân văn 
ISSN: 2354-1172 

  

Tập 7, 
số 3b, 
trang 
494-
508. 

 

2021 



TT Tên bài báo/báo cáo KH 
Số 
tác 
giả 

Là tác 
giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc kỷ 
yếu khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 
chí quốc 
tế uy tín: 

ISI, 
Scopus 
(IF, Qi)  

Số lần 
trích dẫn 
(không 
tính tự 
trích 
dẫn) 

Tập, số, 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

3 

Chiến lược khu vực hóa của 
Trung Quốc trong Hợp tác 
Tiểu vùng sông Mê Công mở 
rộng 

03 Không 
Những vấn đề Kinh tế 
và Chính trị thế giới 
ISSN: 0868 - 2984 

  

Tập 8, 
số 304, 
trang 

51-58.  

2021 

4 

Vietnam - Thailand cultural 
and social relations: A view 
from the perspective of 
constructivism 
https://doi.org/ 
10.18173/2354-1067.2021-
0075 

02 Không 
HNUE Journal of 
Science 
ISSN: 2354-1067 

  

Tập 66, 
số 4, 
trang 
129-
137. 

 

2021 

5 
Nghiên cứu so sánh mô hình 
quản lý báo chí ở Việt Nam 
và Trung Quốc 

02 Có 
Tạp chí Nghiên cứu 
Trung Quốc 
ISSN: 0868-3670 

  

Tập 
245, số 
1, trang 
26-34. 

2022 

6 

Should I stay or should i go? 
explaining the turnover 
intentions with corporate 
social responsibility (CSR), 
organizational identification 
and organizational 
commitment 
https://doi.org/10.3390/su141
06030 

06 Không Sustainability 
ISSN:  2071-1050 

ISI, 
Scopus 

(IF = 3.9, 
Q1) 

45 

Tập 14, 
số 10, 

trang 1-
16. 

 

2022 

7 

Using Media to Influence 
Consumer Attitudes to 
Domestic Goods in Vietnam 
by Framing Public Interest: A 
Media Framing Effect 
Analysis 
https://doi.org/10.1177/21582
440221138247 

02 Có Sage Open 
ISSN:  2158-2440 

ISI, 
Scopus 

(IF = 2.1, 
Q2) 

3 

Tập 12, 
số 4, 

trang 1-
14. 

 

2022 

8 

Determinants of blockchain 
adoption in news media 
platforms: A perspective from 
the Vietnamese press industry 
https://doi.org/10.1016/j.heliy
on.2022.e12747 

02 Có Heliyon,  
ISSN: 2405-8440 

ISI, 
Scopus 

(IF = 4.0, 
Q1) 

11 

Tập 9, 
số 1, 

trang 1-
13.  

 

2022 

9 

Multimedia Privacy, Security, 
and Protection within the 
Blockchain: A Review 
https://doi.org/ 
10.1109/IC3I56241.2022.100
73365 

04 Có 

2022 5th International 
Conference on 
Contemporary 
Computing and 
Informatics (IC3I), 
IEEE Xplore. 
ISBN: 9798350398274 

Scopus 6 

Trang 
1171-
1176. 

 

2022 



TT Tên bài báo/báo cáo KH 
Số 
tác 
giả 

Là tác 
giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc kỷ 
yếu khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 
chí quốc 
tế uy tín: 

ISI, 
Scopus 
(IF, Qi)  

Số lần 
trích dẫn 
(không 
tính tự 
trích 
dẫn) 

Tập, số, 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

10 
Trí tuệ nhân tạo cách mạng 
hoá ngành báo chí truyền 
thông 

02 Có 
Người làm báo 
ISSN: 0866-7691 

  
Số 470, 

trang 
51-53. 

2023 

11 

The roles of social media in 
education: affective, 
behavioral, and cognitive 
dimensions 
https://doi.org/10.3389/fpsyg.
2023.1287728 

04 Không 
Frontiers in 
Psychology 
ISSN: 1664-1078 

ISI, 
Scopus 

(IF = 3.8, 
Q2) 

2 

Tập 14, 
Trang 1-

3. 
 

2023 

12 
Truyền thông chính sách của 
người dân trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên 

02 Có 
Người làm báo 
ISSN: 0866-7691 

  
Số 476, 

trang 
37-40. 

2023 

13 

The Application of Artificial 
Intelligence Technologies in 
social media to Detect Fake 
News: A Systematic Review 
https://doi.org/10.1007/978-
981-19-9512-5_23 

02 Có 
Lecture Notes in 
Networks and Systems 
ISSN: 2367-3389 

Scopus 
(Q4) 

2 

Tập 
617, 
trang 
251-
261.  

2023 

14 
Cách tiếp cận toàn diện mô 
hình truyền thông chính sách 

02 Có 
Người làm báo 
ISSN: 0866-7691 

  

Số 472, 
trang 
111-
113. 

2023 

15 

Online newspaper 
development within the 
internet of things 
environment: The role of 
computer-mediated 
communication 
https://doi.org/10.1007/978-3-
031-33808-3_3 

02 Có 
Internet of Things 
ISSN:  2199-1081 

Scopus 
(Q4) 

1 
Trang 
39-54. 

 
2023 

16 

Beyond the newsroom: how 
computer-mediated 
communication is reshaping 
journalism in Vietnam 
https://doi.org/10.1080/01296
612.2023.2268435 

02 Có 
Media Asia 
ISSN: 0129-6612 

Scopus 
(Q2) 

 

Tập 51, 
số 2, 
Trang 
187 – 
210.  

2023 



TT Tên bài báo/báo cáo KH 
Số 
tác 
giả 

Là tác 
giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc kỷ 
yếu khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 
chí quốc 
tế uy tín: 

ISI, 
Scopus 
(IF, Qi)  

Số lần 
trích dẫn 
(không 
tính tự 
trích 
dẫn) 

Tập, số, 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

17 

Development and validation 
of Vietnam teachers' 
resilience scale instrument: A 
four-factor model 
https://doi.org/10.1016/j.heliy
on.2023.e22730 

02 Có 
Heliyon 
ISSN: 2405-8440 

ISI, 
Scopus 

(IF = 4.0, 
Q1) 

1 

Tập 9, 
số 12, 

trang 1-
11.  

2023 

18 

Data-Driven Narratives: 
Unleashing the Potential of R 
for Journalistic Storytelling 
https://doi.org/10.1007/978-3-
031-49529-8_26 

03 Có 
Lecture Notes in 
Networks and Systems  
ISSN: 2367-3389 

Scopus 
(Q4) 

 

Tập 
847, 
trang 
245-
252.  

2023 

19 
Một số tôn giáo lớn ở Trung 
Quốc và Việt Nam: Nét tương 
đồng và khác biệt 

02 Có 
Tạp chí Giáo dục 
ISSN: 2354-0753 

  

Tập 24, 
số 3, 
trang 

59-64. 

2024 

20 

Examining the Influence of 
Security Perception on 
Customer Satisfaction: A 
Quantitative Survey in 
Vietnam 
https://doi.org/10.4108/eetiot.
5210 

03 Có 

EAI Endorsed 
Transactions on 
Internet of Things 
ISSN: 2414-1399 

Scopus  

Tập 10, 
trang 1-

7. 
 

2024 

21 

Socially disadvantaged 
children in Vietnam: a self 
evaluation study with 
implications for their 
education 
https://doi.org/10.1080/02673
843.2024.2330924 

02 Có 
International Journal of 
Adolescence and 
Youth 

ISI, 
Scopus 

(IF = 4.5, 
Q1) 

 

Tập 29, 
số 1, 

trang 1-
18. 

 

2024 

22 

Understanding the Adoption 
of Artificial Intelligence in 
Journalism: An Empirical 
Study in Vietnam 
https://doi.org/10.1177/21582
440241255241 

05 Có 
Sage Open 
ISSN:  2158-2440 

ISI, 
Scopus 

(IF = 2.1, 
Q1) 

 

Tập 14, 
số 2, 

trang 1-
16. 

2024 



TT Tên bài báo/báo cáo KH 
Số 
tác 
giả 

Là tác 
giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc kỷ 
yếu khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 
chí quốc 
tế uy tín: 

ISI, 
Scopus 
(IF, Qi)  

Số lần 
trích dẫn 
(không 
tính tự 
trích 
dẫn) 

Tập, số, 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

23 
Tổng quan một số xu hướng 
chuyển đổi số báo chí trên thế 
giới 

02 Không 
Người làm báo 
ISSN: 0866-7691 

  
Số 482, 

trang 
23-25 

2024 

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc 
tế có uy tín mà ƯV là tác giả chính sau TS: 11 bài ([7], [8], [9], [13], [15], [16], [17], [18], 
[20], [21], [22]). 
7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc 
ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg) 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 
tác 
giả 

Là tác 
giả 

chính  

Tên tạp chí 
hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 
hoặc ISBN 

Thuộc danh 
mục tạp chí uy 
tín của ngành  

Tập, số, 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

Không có 
- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín 
của ngành mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: 0 
7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT 
Tên bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích 
Tên cơ 

quan cấp 
Ngày tháng 

năm cấp 
Tác giả chính/ 
đồng tác giả 

Số tác giả 

   Không có 

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được 
cấp, là tác giả chính sau PGS/TS: ……………………………………..… 
7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng 
quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao) 

TT 

Tên tác phẩm nghệ 
thuật, thành tích 
huấn luyện, thi 

đấu TDTT 

Cơ quan/tổ chức 
công nhận 

Văn bản công 
nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Giải thưởng cấp 
Quốc gia/Quốc 

tế 
Số tác giả 

    Không có 

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi 
đấu đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS: ..………….. 
8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự 
án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được 
đưa vào áp dụng thực tế:  



TT 

Chương trình đào 
tạo, chương trình 
nghiên cứu ứng 

dụng KHCN 

Vai trò 
ƯV 

(Chủ 
trì/ 

Tham 
gia) 

Văn bản giao 
nhiệm vụ (số, 
ngày, tháng, 

năm) 

Cơ quan thẩm 
định, đưa vào 

sử dụng 

Văn bản 
đưa vào áp 
dụng thực 

tế  

Ghi chú 

1 

Rà soát, lựa chọn 
và cập nhật các học 
phần thuộc khối 
kiến thức cơ bản 
chung của nhóm 
ngành trong CTĐT 
trình độ đại học 
năm học 2021-2022 

Tham gia 

QĐ số 
957/QĐ-
ĐHKH, ngày 
15 tháng 7 
năm 2022 

Trường Đại học 
Khoa học, Đại 
học Thái Nguyên 

QĐ số: 
569/QĐ-
ĐHKH, ngày 
18 tháng 4 
năm 2023 
 

Áp dụng tại 
Trường Đại 
học Khoa học, 
Đại học Thái 
Nguyên 

2 
Xây dựng chương 
trình đào tạo song 
ngữ Anh - Trung 

Tham gia 

QĐ số 
485a/QĐ-
ĐHKH, ngày 
04 tháng 05 
năm 2022 

Trường Đại học 
Khoa học, Đại 
học Thái Nguyên 

QĐ số: 
648a/QĐ-
ĐHKH, ngày 
31 tháng 5 
năm 2022 

Áp dụng tại 
Trường Đại 
học Khoa học, 
Đại học Thái 
Nguyên 

3 

Đề án chuyển đổi 
phương thức đào 
tạo từ chính quy 
sang đào tạo từ xa 
theo hình thức 
Elearning của 
Trường Đại học 
Khoa học 

Tham gia 

QĐ số: 
864/QĐ-
ĐHKH, ngày 
30 tháng 5 
năm 2023 

Trường Đại học 
Khoa học, Đại 
học Thái Nguyên 

QĐ số 
737/QĐ-
ĐHKH ngày 
25 tháng 4 
năm 2024 
 

Trường Đại 
học Khoa học, 
Đại học Thái 
Nguyên 

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay 
thế*: 
a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 
Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng):  
b) Hoạt động đào tạo 
- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng):  
- Giờ giảng dạy 
+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):  
+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):  
- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT: 
+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)           
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu:  
+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng 
ThS/CK2/BSNT (ƯV chức danh PGS)     

 

 



Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng 
ThS/CK2/BSNT bị thiếu:   
c) Nghiên cứu khoa học 
- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)                           
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:  
- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)      
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu:  
- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:  
+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được:    03 CTKH  ;   04 CTKH      
Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế 
cho việc ƯV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định:  
+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được:   02 CTKH     
Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho 
việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định:  
Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân 
sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được 
bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg. 
d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS) 
- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo: …………………………………………. 
-  Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo: ……………………………… 
C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 
CHỨC DANH: 
Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp 
luật. 

 Thái Nguyên, ngày 6  tháng  6 năm 2024 
NGƯỜI ĐĂNG KÝ 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Phạm Chiến Thắng 

 

 

 

  

 


